
1. Học phần:  VIẾT IELTS - CẤP ĐỘ TRUNG CẤP   

      (IELTS INTERMEDIATE 2) 

2. Mã học phần:  ENG2014  

3. Ngành:    Marketing 

4. Khối lượng học tập: 2 tín chỉ 

5. Trình độ:  Đại học. 

6. Học phần điều kiện học trước: – IELTS PRE- INTERMEDIATE 1  

  – IELTS PRE- INTERMEDIATE 2  

7. Mục đích học phần 

IELTS Intermediate 2 là học phần nhằm mục đích giúp người học hệ thống các dạng bài viết 

bao gồm Task 1 và Task 2 thường gặp trong một bài thi IELTS. Mỗi đơn vị bài học gồm phần 

hướng dẫn kỹ thuật làm bài kèm các bài tập thực hành, củng cố tại lớp và phần đề xuất tài liệu 

tự học thêm ngoài giờ học ở lớp. Học phần cung cấp những từ vựng cần thiết cho bài thi Viết 

IELTS giúp sinh viên bài văn (essays) trong phần viết Task 1 và Task 2. 

8. Chuẩn đầu ra học phần của học phần 

 

TT 
Mã CĐR của 

học phần 
Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 
Trình bày các từ vựng thuộc các chủ đề xã hội khác nhau tại trình 

độ IELTS trung cấp 

2 CLO2 
Xây dựng câu và đoạn văn dựa trên các cấu trúc ngữ pháp được cho 

trước 

3 CLO3 
Biên soạn một bài văn nghị luận về các vấn đề xã hội (Essay) theo 

dạng bài IELTS Writing Task 2 

4 CLO4 
Biên soạn một bài văn ngắn miêu tả biểu đồ, quy trình, bản đồ theo 

dạng bài IELTS Writing Task 1 

5 CLO5 
Nhận dạng các dạng bài viết khác nhau để tự xây dựng chiến lược 

viết bài 

 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần (CLO) và chuẩn đầu ra chương trình (PLO) 

CĐR học phần/ CĐR 

chương trình P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1
0

 

P
L

O
1
1

 

P
L

O
1
2

 

CLO1   X X         



CLO2   X X         

CLO3   X X         

CLO4   X X         

CLO5   X X         
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Chú thích: 

 Introduce (I): Chuẩn đầu ra chương trình (PLO) không nhất thiết phải được chuyển tải 

thành chuẩn đầu ra học phần (CLO) (nội dung “Introduce” gắn với chuẩn đầu ra chương 

trình không cần thể hiện trong chuẩn đầu ra học phần), có hoạt động giới thiệu sơ bộ, không 

có hoạt động kiểm tra, đánh giá trong học phần đó. 

 Teach (T): PLO phải được chuyển tải thành CLO (nội dung Teach phải được thể hiện rõ 

trong CLO môn học), có hoạt động giảng dạy chính khóa, có hoạt động kiểm tra, đánh giá. 

 Utilize (U): không nhất thiết PLO phải được chuyển tải thành CLO, không có hoạt động 

giảng dạy, sinh viên chỉ sử dụng những kiến thức, kỹ năng đã có ở môn học trước đó để học 

và/ hoặc đánh giá ở môn hiện tại. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tham gia đầy đủ các buổi học ở lớp. 

- Làm đầy đủ các bài tập được giao. 

- Chia nhóm làm việc (4-5 bạn) 

- Chủ động tự học và luyện tập ngoài giờ học chính khóa thông qua các tài liệu được đề xuất 

thêm trong mỗi buổi học. 

10. Tài liệu học tập 

11.1 Giáo trình 

TL1.Writing Academic English. Alice Oshima and Ann Hogue. Fourth Edition. Cambridge 

University Press. 

TL2. Ielts Advantage Writing Skill: A step-by-step guide to high IELTS Writing score.  

Richards Brown & Lewis Richard. DELTA PUBLISHING Press. 2012  

11.2 Tài liệu tham khảo 

TK1. Visuals: writing about graphs, tables and diagrams .Gabi Duigu. Academic English 

Press . 2001  

TK2. Improve Your IELTS Writing skills. Sam Carter.  MacMillan 

12. Thang điểm:  Theo thang điểm tín chỉ. 

13. Nội dung chi tiết học phần 

  BÀI 1 



  Chapter 4: From Paragraphs to Essays 

(Writing Academic English – Page 56) 

1.1.  Introduction 

1.2.  Body 

1.3.  Conclusion 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Chapter 4: From Paragraphs to Essays 

(Writing Academic English – Page 56) 

 

  BÀI 2 

  Advantages and Disadvantages  

  Tài liệu học tập 

 TL1. Unit 1: Advantages and Disadvantages Essay  

(Ielts Advantage Writing Skill –Page 7) 

 

  BÀI 3 

  Problems and Solutions  

  Tài liệu học tập 

 TL1. Unit 2 : Problems and Solutions Essay  

(Ielts Advantage Writing Skill –Page 19) 

 

  BÀI 4 

  Causes and Effects  

  Tài liệu học tập 

 TL1. Chapter 6: Causes and Effects Essays 

(Writing Academic English – Page 94) 

 

  BÀI 5 

  Describing Table(Tables with Trends and Comparative numbers) 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Unit 7 : Graphs with Trends and Comparative graphs 

(Ielts Advantage Writing Skill –Page 79, 91) 

 

 

 



  BÀI 6 

  Describing Diagrams, Processes and Maps 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Unit 9: Processes and Maps 

 (Ielts Advantage Writing Skill –Page 96) 

 

14. Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra (CLO) và nội dung (chương) học phần 

Chương 

thứ Tên chương 
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1 From Paragraphs to Essays X X X   

2 
Advantages and 

Disadvantages 

X X X  X 

3 Problems and Solutions X X X  X 

4 Causes and Effects X X X  X 

5 Describing Tables X X  X X 

6 
Describing Diagrams, 

Processes and Maps 

X X  X X 

 

15. Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) và phương pháp giảng dạy, học tập 

(TLM) 

S

T

T 

Mã 
Tên phương pháp giảng dạy, học 

tập (TLM) 

Nhóm 

phương 

pháp C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

1 TLM1 
Giải thích 

cụ thể 

Explicit 

Teaching 
1 X X X 

X X 

2 TLM2 
Thuyết 

giảng 
Lecture 1    

  

3 TLM3 Tham luận Guest Speaker 1      

4 TLM4 
Giải quyết 

vấn đề 

Problem 

Solving 
2    

  

5 TLM5 
Tập kích 

não 
Brainstorming 2 X X X 

X X 

6 TLM6 
Học theo 

tình huống 
Case Study 2    

  

7 TLM7 Đóng vai Role Playing 2      

8 TLM8 Trò chơi Game 2      



9 TLM9 
Thực tập, 

thực tế 
Field Trip 2    

  

10 TLM10 Tranh luận Debate 3      

11 TLM11 Thảo luận Discussion 3 X X X X X 

12 TLM12 Học nhóm Peer Practice 3  X X X X 

13 TLM13 
Câu hỏi gợi 

mở 
Inquiry 4    

  

14 TLM14 
Dự án 

nghiên cứu 

Research 

Project/ 

Independent 

Study 

4    

  

15 TLM15 
Học trực 

tuyến 

Technology-

Based Methods 
5    

  

16 TLM16 
Bài tập ở 

nhà 

Work 

Assigment 
6 X X X X 

 

17 TLM17 Hướng dẫn 
Seminar/Tutoria

l 
1    

  

18 TLM18 Biểu diễn Story Theatre 3      

19 TLM19 Mô phỏng Simulation 4      

20 TLM20 
Lớp học 

lắp ghép 
Jigsaw 5    

  

 

16. Phân bổ thời giantheo số tiết tín chỉ cho 2 tín chỉ(1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương 

thứ 
Tên chương 

Số tiết tín chỉ Phương pháp giảng 

dạy Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thảo luận(*) 
Tổng số 

1 
From Paragraphs to 

Essays 
    2    3 5 

TLM1, TLM5, 

TLM16 

2 
Advantages and 

Disadvantages 
1 4 5 

TLM1, TLM5, 

TLM11, TLM12, 

TLM16 

3 
Problems and 

Solutions 
1 4 5 

TLM1, TLM5, 

TLM11, TLM12, 

TLM16 

4 Causes and Effects 1 4 5 

TLM1, TLM5, 

TLM11, TLM12, 

TLM16 



5 Describing Tables 1 4 5 

TLM1, TLM5, 

TLM11, TLM12, 

TLM16 

6 

Describing 

Diagrams, Processes 

and Maps 

1 4 5 

TLM1, TLM5, 

TLM11, TLM12, 

TLM16 

 Tổng 7 23 30  

Ghi chú: Số giờ thực hành/ thảo luận trên thực tế sẽ bằng số tiết thực hành/ thảo luận 

trên thiết kế x 2. 

17. Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) và phương pháp đánh giá (AM) 

S

T

T 

Mã Tên phương pháp đánh giá 

Nhóm 

phương 

pháp C
L

O
1
 

C
L

O
2
 

C
L

O
3
 

C
L

O
4
 

C
L

O
5
 

1 AM1 

Đánh giá 

chuyên 

cần 

 Attendance 

Check 
1 X X X X X 

2 AM2 
Đánh giá 

bài tập 

Work 

Assigment 
1  X X X  

3 AM3 

Đánh giá 

thuyết 

trình 

 Oral 

Presentaion 
1      

4 AM4 
Đánh giá 

hoạt động 

 Performance 

test 
2      

5 AM5 
Nhật ký 

thực tập 

Journal and 

blogs 
2      

6 AM6 
Kiểm tra 

tự luận 
 Essay 2  X X X  

7 AM7 

Kiểm tra 

trắc 

nghiệm 

Multiple 

choice exam 
2      

8 AM8 

Bảo vệ và 

thi vấn 

đáp 

 Oral Exam 2      

9 AM9 Báo cáo 
Written 

Report 
2      

10 AM10 

Đánh giá 

làm việc 

nhóm 

Teamwork 

Assessment 
3      

11 AM11 
Báo cáo 

khóa luận 

Graduation 

Thesis/ 

Report 

3      

12 AM12 Khác  4      



18. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá 

STT Tuần Nội dung 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tỷ lệ 

(%) C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

1 10 Chapter 1,2,3,4 
AM1, 

AM2 
20% X X X  X 

2 15 Chapter 5,6 AM6 20%  X  X X 

4 
 Theo 

lịch 
Toàn bộ  60%  X X X  

Tổng cộng 100%      

   

   Xác nhận của Khoa/Bộ môn 

  

 

 


